
 
1 

TÒA ÁN NHÂN DÂN         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  NAM 

  HUYỆN ĐỨC HÒA                             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

    TỈNH LONG AN                                  

                                                

Bản án số: 30/2021/HNGĐ-ST      

Ngày: 25-01-2021    
“V/v “ Ly hôn”           

      

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN ĐỨC HÒA, TỈNH LONG AN 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông N    n        n      

Các Hội thẩm nhân dân:  

1. Ôn   ý Văn Hùn ; 

2. Ôn   a Văn V ệt;  

- Thư ký phiên tòa: ông Phan Thanh Tú – T ư ký Tòa án n ân dân    ện 

Đứ  Hòa, tỉn   on  An. 

Ngày 25 tháng 01 năm 2021, tạ  Trụ sở Tòa án n ân dân    ện Đứ  Hòa, 

tỉn   on  An xét xử sơ t ẩm  ôn  k a  vụ án t ụ lý số 1090/2020/TLST-HNGĐ 

ngày 14/10/2020 về v ệ  “Ly hôn” t eo Q  ết địn  đưa vụ án ra xét xử số 

10/2021/QĐXXST-HNGĐ n à  04 tháng 01 năm 2021,   ữa  á  đươn  sự: 

- Nguyên đơn: Bà  ươn  H ỳn  M, s n  năm 1993. 

Địa   ỉ: ấp N, xã Đ,    ện C, tỉn   on  An. 

- Bị đơn: Ông H ỳn  Đứ   , s n  năm 1993. 

Địa   ỉ: ấp R, xã M,    ện Đứ  Hòa, tỉn   on  An.  

 (Bà M  ó đề n  ị v n  mặt, ông D v n  mặt k ôn  lý do). 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

T eo đơn k ở  k ện ngày 02/10/2020, n   ên đơn bà  ươn  H ỳn  M 

trình bày: Bà M và ông D  ướ  n a  vào năm 2016,  ó đăn  ký kết  ôn tạ  Ủ  ban 

nhân dân xã M,    ện Đứ  Hòa, tỉn   on  An vào ngày 11/8/2016. Vợ   ồn  

   n  sốn  đến năm 2019 t ì p át s n  mâ  t  ẫn. N   ên n ân bất đồn  q an 

đ ểm sốn , t ườn   â   ỗ,  ã  n a . Bà M và ông D đã l  t ân từ  năm 2019 đến 

nay. Nay bà M k ở  k ện  ê   ầ : 

Về tìn   ảm: Bà  ươn  H ỳn  M  ê   ầ  l   ôn vớ  ông H ỳn  Đứ   . 

Về  on    n : Có 01  on    n  tên H ỳn  T  ên A, sinh ngày 09/12/2016, 

  ện  on    n  đan  sốn  vớ  bà M. Khi ly hôn, bà M  ê   ầ  đượ  t ếp tụ  n ô   

 on    n  và k ôn   ê   ầ  ông D  ấp dưỡn . 

Về tà  sản    n , nợ    n :   ôn   ó, k ôn   ê   ầ  Tòa án   ả  q  ết. 
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Đố  vớ  bị đơn ông H ỳn  Đứ    v n  mặt tron  q á trìn  t ụ lý   ả  q  ết 

và v n  mặt tạ  p  ên tòa nên k ôn   ó ý k ến trìn  bà .  

Tòa án đã t ến  àn  tốn  đạt  á  t   tụ  tố tụn    o ông H ỳn  Đứ    theo 

q   địn  tạ  Đ ề  177 Bộ l ật Tố tụn  dân sự, ông D b ết Tòa án đan  t ụ lý   ả  

q  ết l   ôn vớ  bà M n ưn  ông D k ôn  t am   a   n   ấp ý k ến, k ôn  t am 

  a  òa   ả , nên vụ án k ôn  t ến  àn   òa   ả  đượ  t eo q   địn  tạ  k oản 1 

Đ ề  207 Bộ l ật Tố tụn  dân sự. Tạ  p  ên tòa, ông H ỳn  Đứ    v n  mặt lần 

t ứ  a  k ôn   ó lý do nên Hộ  đồn  xét xử   ả  q  ết t eo đơn k ở  k ện   a bà 

 ươn  H ỳn  M và xử v n  mặt bị đơn t eo q   địn  tạ  đ ểm b k oản 2 Đ ề  

227 Bộ l ật tố tụn  dân sự năm 2015. 

Bà  ươn  H ỳn  M bận đ  làm và ở xa nên  ó đơn đề n  ị xử v n  mặt. 

Tòa án q  ết địn  xử v n  mặt n   ên đơn q   địn  tạ  k oản 1 Đ ề  228 Bộ l ật 

tố tụn  dân sự năm 2015. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

[1]. Về quan hệ tranh chấp và thẩm quyền giải quyết: Bà  ươn  H ỳn  M 

k ở  k ện  ê   ầ  l   ôn vớ  ông H ỳn  Đứ   , Tòa án n ân dân    ện Đứ  Hòa, 

tỉn   on  An nơ  bị đơn  ư trú t ụ lý   ả  q  ết vụ án là đún  t ẩm q  ền t eo 

q   địn  tạ  k oản 1 Đ ề  28 và đ ểm a k oản 1 Đ ề  35 Bộ l ật Tố tụn  dân sự 

năm 2015. 

[2]. Về tố tụng: Bà  ươn  H ỳn  M bận đ  làm xa nên  ó đơn đề n  ị xử 

v n  mặt; ông H ỳn  Đứ    v n  mặt lần t ứ  a  k ôn   ó lý do nên Hộ  đồn  

xét xử  t ến  àn  xử v n  mặt n   ên đơn, bị đơn là p ù  ợp t eo q   địn  k oản 

1 và đ ểm b k oản 2 Đ ề  227, k oản 1 Đ ề  228 Bộ l ật tố tụn  dân sự năm 

2015.   

[3]. Về nội dung vụ án: 

[3.1]. Về tìn   ảm: Xét q an  ệ  ôn n ân   ữa bà M, ông D  ó đăn  ký kết 

 ôn tạ  Ủ  ban n ân dân xã M,    ện Đứ  Hòa, tỉn   on  An vào n à  11/8/2016 

nên  ôn n ân   ữa bà M vớ  ông D là  ợp p áp t eo q   địn  Đ ề  9   ật  ôn 

n ân và   a đìn  năm 2014.  

Xét  ê   ầ  l   ôn   a bà M  đố  vớ  ông D: Bà M   o rằn  n   ên n ân 

mâ  t  ẫn vợ   ồn  là do bất đồn  q an đ ểm nên  a   â   ã , không còn sự 

q an tâm   ăm só  lẫn nhau,  ôn n ân k ôn   ạn  p ú  và đã l  t ân từ năm 

2019 đến na . Nay bà M t ấ  tìn  n  ĩa vợ   ồn  k ôn   òn nên xin ly hôn. Tòa 

án đã t ến  àn  tốn  đạt mờ  ông H ỳn  Đứ   , ông D b ết Tòa án đan  t ụ lý 

  ả  q  ết l   ôn vớ  bà M n ưn  ông D k ôn  t am   a   n   ấp ý k ến, k ôn  

tham gia hòa g ả    o t ấ  ông D k ôn   ó t  ện   í  àn   n. Từ đó, HĐXX xét 

 ôn n ân   ữa bà M vớ  ông D đã mâ  t  ẫn trầm trọn  nên bà M  ê   ầ  x n l  

 ôn vớ  ông D là  ó  ơ sở   ấp n ận t eo q   địn  tạ  Đ ề  56   ật Hôn n ân và 

  a đìn  năm 2014. 
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 [3.2]. Về  on    n : Bà M trìn  bà    ữa bà M vớ  ông D có 01 con chung 

tên H ỳn  T  ên A, sinh ngày 09/12/2016,   ện  on    n  đan  sốn  vớ  Bà M. 

Khi ly hôn, Bà M  ê   ầ  đượ  t ếp tụ  n ô   on và k ôn   ê   ầ  ông D  ấp 

dưỡn . 

Xét cháu H ỳn  T  ên A, s n  n à  09/12/2016  òn n ỏ đan  sốn  chung  

ổn địn  vớ  bà M.  o đó, HĐXX t ấ  bà M xin t ếp tụ  nuôi con chung là phù 

 ợp  á  Đ ề   81, Đ ề   82, Đ ề   83   ật Hôn n ân và   a đìn  năm 2014 nên ghi  

n ận. 

[3.3]. Về  ấp dưỡn  n ô   on: Bà M không  ê   ầ  ông D  ấp dưỡn  n ô  

con chung là tự n   ện và p ù  ợp vớ   á  Đ ề  107, Đ ề  110   ật Hôn n ân và 

  a đìn  năm 2014 nên     n ận. 

[3.4]. Về tà  sản    n , nợ chung: Bà M trình bày t ốn  n ất không có tài 

sản    n , k ôn   ó nợ    n  nên Hộ  đồn  xét xử k ôn  xem xét.   

Đố  vớ  ông H ỳn  Đứ    v n  mặt tạ  p  ên tòa, k ôn  t ể   ện ý k ến về 

tìn   ảm,  on    n ,  ấp dưỡn  n ô   on, tà  sản    n  và nợ    n  nên Hộ  

đồn  xét xử k ôn   ó  ăn  ứ xem xét   ả  q  ết. Nế  sa  nà ,   ữa bà M và ông 

H ỳn  Đứ     ó p át s n  tran    ấp về  on    n ,  ấp dưỡn , tà  sản    n  và 

nợ    n  t ì  á  bên đựợ  q  ền k ở  k ện để   ả  q  ết tron  một vụ án k á . 

 [4].Về án p í: Áp dụn  đ ểm a k oản 5 Đ ề  27 N  ị Q  ết số 

326/2016/UBTVQH 14 ngày 30/12/2016   a Ủ  Ban T  ờn  Vụ Q ố  Hộ  về 

mứ  t  , m  n,   ảm, t  , nộp, q ản lý, sử dụn  án p í, lệ p í tòa án;   

B ộ  n   ên đơn bà  ươn  H ỳn  M p ả    ị  án p í l   ôn sung công 

q ỹ n à nướ . 

Vì  á  lẽ trên; 

 

QUYẾT ĐỊNH 

 

Áp dụn  Đ ề  28, 35, 39, 147, 227, 228, 271 B TT S năm 2015. 

Áp dụn   á  Đ ề  9, Đ ề  14, Đ ề  51, Đ ề  56, Đ ề  81, Đ ề  82, Đ ề  83 

Đ ề  107, Đ ề  110    ật  ôn n ân và   a đìn  năm 2014; 

Áp dụn  đ ểm a k oản 5 Đ ề  27 N  ị Q  ết số 326/2016/UBTVQH 14 

n à  30/12/2016   a Ủ  Ban T ườn  Vụ Q ố  Hộ  về mứ  t  , m  n,   ảm, t  , 

nộp, q ản lý, sử dụn  án p í, lệ p í tòa án. 

Tuyên xử:  

1.Về  ôn n ân: C ấp n ận  ê   ầ  k ở  k ện x n l   ôn   a bà  ươn  

H ỳn  M đố  vớ  ông H ỳn  Đứ   . 

Bà  ươn  H ỳn  M đượ  l   ôn vớ  ông H ỳn  Đứ   . 

2. Về  on    n : Bà  ươn  H ỳn  M đượ  q  ền t ếp tụ  nuôi con chung 

tên H ỳn  T  ên Ân, s n  n à  09/12/2016,   ện con    n  đan  sốn  vớ  bà M. 
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3. Về  ấp dưỡn  n ô   on: Ông D k ôn  p ả   ấp dưỡn  n ô   on vì bà  

Mai  k ôn   ê   ầ . 

4. Về q  ền   ăm só   on    n : Bên k ôn  trự  t ếp n ô   on  ó q  ền, 

n  ĩa vụ đến t ăm nom  on    n  mà k ôn  a  đượ  q  ền  ản trở. Trườn   ợp 

bên k ôn  trự  t ếp n ô   on lạm dụn  v ệ  t ăm nom để  ản trở  oặ   â  ản  

 ưởn  xấ  đến v ệ  trôn  nom,   ăm só , n ô  dưỡn ,   áo dụ   on    n  t ì bên 

trự  t ếp n ô   on  ó q  ền  ê   ầ  Tòa án  ạn   ế q  ền t ăm nom  on t eo q   

địn    a p áp l ật. Bên trự  t ếp n ô   on  ùn   á  t àn  v ên tron    a đìn  

k ôn  đượ  q  ền  ản trở bên k ôn  trự  t ếp n ô   on tron  v ệ  t ăm nom, 

  ăm só ,   áo dụ   on    n . 

     ần t  ết, trên  ơ sở lợ  í     a  on    n  t ì bên trự  t ếp n ô   on, 

bên k ôn  trự  t ếp n ô   on,  ơ q an, tổ   ứ  và  á n ân  ó t ẩm q  ền  ó 

q  ền  ê   ầ  Tòa án t a  đổ  n ườ  n ô   on, v ệ   ấp dưỡn  n ô   on t eo quy 

địn    a p áp l ật. 

5. Về tà  sản    n , nợ chung: Bà  ươn  H ỳn  M trình bày không có tài 

sản    n , k ôn   ó nợ    n  nên Hộ  đồn  xét xử k ôn  xem xét. 

6. Về án p í: Bà  ươn  H ỳn  M p ả  nộp 300.000đồn  (Ba trăm nghìn 

đồng) án phí hôn nhân g a đìn  sơ t ẩm s n   ôn  q ỹ N à nướ , k ấ  trừ 

300.000đồn  tạm ứn  án p í bà M đã nộp t eo b ên la  số 0006546 ngày 

12/10/2020   a C    ụ  t    àn  án dân sự    ện Đứ  Hoà san  án p í để t   

hành. Bà  ươn  H ỳn  M đã nộp xon . 

7. Về q  ền  k án   áo: N   ên đơn, bị đơn v n  mặt đượ  q  ền k án  

 áo tron  t ờ   ạn 15 n à  kể từ n à  n ận đượ  bản sao bản án  oặ  từ n à  

n êm  ết. 

Trườn   ợp bản án  oặ  q  ết địn  đượ  t    àn  t eo q   địn  tạ  Đ ề  2 

  ật t    àn  án dân sự t ì n ườ  đượ  t    àn  án, n ườ  p ả  t    àn  án  ó 

q  ền t ỏa t  ận t    àn  án, q  ền  ê   ầ  t    àn  án, tự n   ện t    àn  án 

 oặ  bị  ưỡn    ế t    àn  án t eo q   địn  tạ   á  Đ ề  6, 7 và Đ ề  9   ật t   

 àn  án dân sự; T ờ    ệ  t    àn  án là 05 năm t eo q   địn  tạ  Đ ề  30   ật 

t    àn  án”.  

 

                                                               TM.HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

  Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa 

 

 

 

   

                                                                            N uy n  h c Linh Duy 

 

Nơi nhận: 
- TAN  tỉn ; 

- V SN  tỉn ,    ện; 

- C    ụ  THADS; 

- Cá  đươn  sự; 

- UBND xã  M  (để b ết); 

-  ư    ồ sơ, án văn. 


